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	CHÍNH PHỦ
_______
Số: 38/BC-CP
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày 20 tháng 4  năm 2010


BÁO CÁO

Tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội
trong hai năm 2008 và 2009
_________
Kính gửi : Quốc hội

Thực hiện khoản 1 Điều 13 Luật Bảo hiểm xã hội (sau đây viết tắt là Luật BHXH), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo với Quốc hội về tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội trong 2 năm 2008 - 2009 như sau:

I- XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật BHXH đã ban hành:

Trong 2 năm 2008 và 2009, Chính phủ đã ban hành 07 Nghị định; các Bộ, ngành đã phối hợp xây dựng và ban hành 16 văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHXH. Như vậy, tính đến nay tổng số văn bản quy phạm pháp luật được ban hành hướng dẫn thực hiện Luật BHXH bao gồm: 12 Nghị định, 6 Quyết định và 20 Thông tư. (Danh mục các văn bản hướng dẫn Luật BHXH tại Phụ lục I kèm theo).

Nhìn chung, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật BHXH được Chính phủ và các Bộ, ngành ban hành đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện chế độ chính sách BHXH. 
2. Văn bản quy phạm pháp luật chưa ban hành:

a. Các văn bản do Chính phủ quy định:

- Nghị định sửa đổi Nghị định số 135/2007/NĐ-CP ngày 16/8/2007 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ, hiện nay Chính phủ đang trong quá trình thẩm định.  
- Văn bản hướng dẫn quy định tại Khoản 2 Điều 9: “Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội”.

- Văn bản hướng dẫn quy định tại Khoản 2 Điều 109: “Sổ bảo hiểm xã hội sẽ được dần thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội điện tử trong quá trình áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý bảo hiểm xã hội. Chính phủ quy định thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội khi sử dụng thẻ bảo hiểm xã hội điện tử”.

- Văn bản hướng dẫn quy định tại Khoản 2 Điều 133:
“Người sử dụng lao động thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được khen thưởng từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Chính phủ”. 

b. Các văn bản do các Bộ ban hành:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản về Phân bổ quỹ BHXH đối với người vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện. 
II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT BHXH

1. Đối tượng tham gia BHXH (xem Phụ lục II):

- Về BHXH bắt buộc: Số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc năm 2009 là 9.101.040 người tăng 6,6% (tương ứng 561.573 người) so với năm 2008. 
- Về BHXH tự nguyện: Số đối tượng tham gia năm 2009 là 34.669 người, tăng 28.559 người so với năm 2008. 
- Về bảo hiểm thất nghiệp: Số đối tượng tham gia năm 2009 là 5.411.886 người. Đây là năm đầu tiên triển khai chính sách BHTN, nhưng số người tham gia tương đối sát so với dự báo.   

2. Thu BHXH

a. Số thu (xem Phụ lục III)
Số thu BHXH năm 2009 là 39.873,6 tỷ đồng (trong đó: 37.011,4 tỷ đồng thu BHXH bắt buộc; 65,6 tỷ đồng thu BHXH tự nguyện; 2.796,6 tỷ đồng thu bảo hiểm thất nghiệp), tăng 29,6% tương ứng 9.052 tỷ đồng so với năm 2008. 

 b. Số nợ, chậm đóng BHXH (xem phụ lục IV)
- Năm 2009, theo báo cáo của BHXH Việt Nam: số nợ, chậm đóng BHXH bắt buộc là: 2.093,7 tỷ đồng (bao gồm cả nợ luỹ kế các năm trước) tương ứng với 0,7 tháng phải thu BHXH, bằng 4,8% so với tổng số phải thu trong năm, giảm 1,7% so với nợ năm 2008. Thực chất số nợ này còn thấp hơn 4,8% vì 2% số thu đơn vị sử dụng lao động được giữ lại quý 4/2009 chưa được quyết toán và nhiều doanh nghiệp được đóng BHXH theo quý hoặc 6 tháng. Trong đó: 

+ Nợ chậm đóng dưới 3 tháng là 1.564,6 tỷ đồng, chiếm 74,7% tổng số nợ đóng, chậm đóng;

+ Nợ chậm đóng từ 3 tháng đến dưới 1 năm là 303,3 tỷ đồng, chiếm 14,5% tổng số nợ đóng, chậm đóng;

+ Nợ chậm đóng từ 1 năm trở lên là 225,8 tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng số nợ đóng, chậm đóng.

Ngoài ra nợ Bảo hiểm thất nghiệp là 55,4 tỷ đồng.

3. Sử dụng quỹ (xem Phụ lục V)

Thực hiện Điều 90 Luật BHXH, sử dụng quỹ BHXH trong 2 năm qua được thực hiện như sau:

a. Chi thực hiện chế độ BHXH cho người lao động (xem Phụ lục VI):

- Thực hiện Khoản 1 Điều 90 Luật BHXH, trong năm 2009 việc chi trả các chế độ BHXH như sau:

Năm 2009, đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết 124.361 người hưởng BHXH hàng tháng (tăng 3% so với năm 2008), trong đó hưu trí là: 102.286 người (tăng 3,2% so với năm 2008); tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hưởng trợ cấp một lần cho 544.590 người (tăng 41% so với năm 2008), trong đó: BHXH một lần theo Điều 55 Luật BHXH là 425.898 người (tăng 47,7% so với năm 2008). 

Ngoài ra, trong năm cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp đã chỉ đạo đơn vị sử dụng lao động giải quyết và thực hiện quyết toán khoảng 4,2 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, chế độ thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. 

Việc chi trả các chế độ theo các quỹ thành phần được thể hiện ở bảng dưới đây:

Đơn vị: tỷ đồng
	Stt
	Các quỹ thành phần
	2008
	2009 (ước)
	Tỷ lệ tăng

	1
	Quỹ ốm đau và thai sản

	
	      + Thu 
	4.390,5
	5.551,7 
	26,4%

	
	      + Chi
	2.979,1 
	4.791
	60,8%

	
	Tỷ lệ (%) chi so với thu
	67,8%
	86,3
	

	2
	Quỹ TNLĐ-BNN

	
	      + Thu 
	1.540,5 
	1.850,57 
	20,1%

	
	      + Chi
	144,9
	160 
	10,4%

	
	Tỷ lệ (%) chi so với thu
	9,4%
	8,6%
	

	3
	Quỹ hưu trí và tử tuất

	
	      + Thu 
	24.879,2
	29.609,13
	19,0%

	
	      + Chi
	18.235,887
	26.203,797
	43,7%

	
	Tỷ lệ (%) chi so với thu
	73,29%
	88,5%
	


           Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Riêng đối với quỹ hưu trí và tử tuất, số người hưởng lương hưu tăng với tốc độ tăng nhanh hơn tốc độ tăng của đối tượng tham gia BHXH. Điều này được thể hiện số người đóng BHXH cho một người hưởng lương hưu ngày càng giảm, nếu như năm 1996 có 217 người đóng BHXH cho 1 người hưởng lương hưu, đến năm 2000 chỉ còn 34 người đóng BHXH cho một người hưởng lương hưu, con số này giảm xuống còn 19 người vào năm 2004 và đến năm 2009 thì chỉ có 11,1 người đóng BHXH cho 1 người hưởng lương hưu. Như vậy, với tốc độ tăng đối tượng hưởng lương hưu như hiện nay, quỹ hưu trí và tử tuất sẽ khó đảm bảo cân đối trong dài hạn. 
- Thực hiện quy định tại Điều 53 Luật BHXH về điều chỉnh lương hưu:

Trong năm 2008 và 2009, BHXH Việt Nam đã thực hiện 3 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định, cụ thể:

 + Điều chỉnh theo quy định Nghị định số 184/2007/NĐ-CP (tháng 01/2008): tăng thêm 20%  lương hưu so với mức hiện hưởng của tháng 12 năm 2007. Số lượng điều chỉnh là 2.138.853 người (nguồn NSNN đảm bảo là 1.435.387 người, nguồn Quỹ đảm bảo là 703.466 người); mức trợ cấp tăng thêm bình quân là 227.969 đồng/người/tháng (nguồn NSNN đảm bảo là 212.474 đồng/người/tháng, nguồn Quỹ đảm bảo là 259.588 đồng/người/tháng); tổng kinh phí tăng thêm là 487.593 triệu đồng/tháng (nguồn NSNN đảm bảo là 304.982 triệu đồng/tháng, nguồn Quỹ đảm bảo là 182.611 triệu đồng/tháng);

+ Điều chỉnh theo quy định Nghị định số 101/2008/NĐ-CP (tháng 10/2008 trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng cao): tăng thêm 15% lương hưu so với mức hiện hưởng của tháng 9 năm 2008. Số lượng điều chỉnh là 1.942.971 người (nguồn NSNN đảm bảo là 1.244.578 người, nguồn Quỹ đảm bảo là 698.393 người); mức trợ cấp tăng thêm bình quân là 224.371 đồng/người/tháng (nguồn NSNN đảm bảo là 205.616 đồng/người/tháng, nguồn Quỹ đảm bảo là 257.793 đồng/người/tháng); tổng kinh phí tăng thêm là 435.946 triệu đồng/tháng (nguồn NSNN đảm bảo là 255.905 triệu đồng/tháng, nguồn Quỹ đảm bảo là 180.041 triệu đồng/tháng);

+ Điều chỉnh theo quy định Nghị định số 34//2009/NĐ-CP (tháng 5/2009): tăng thêm 5% lương hưu so với mức hiện hưởng của tháng 4 năm 2009. Số lượng điều chỉnh là 2.240.385 người (nguồn NSNN đảm bảo là 1.404.707 người, nguồn Quỹ đảm bảo là 835.678 người); mức trợ cấp tăng thêm bình quân là 82.183 đồng/người/tháng (nguồn NSNN đảm bảo là 75.439 đồng/người/tháng, nguồn Quỹ đảm bảo là 93.519 đồng/người/tháng); tổng kinh phí tăng thêm là 184.122 triệu đồng/tháng (nguồn NSNN đảm bảo là 105.970 triệu đồng/tháng, nguồn Quỹ đảm bảo là 78.152 triệu đồng/tháng).

Như vậy, trong 2 năm 2008 và 2009 lương hưu của người nghỉ hưu đã được điều chỉnh tăng lên 44,9% so với lương hưu của tháng 12 năm 2007.

- Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 61 và khoản 2 Điều 76 Luật BHXH về điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 và Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 theo đó tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm làm cơ sở tính lương hưu. Đảm bảo tốt hơn quyền lợi người về hưu thuộc khu vực ngoài Nhà nước và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Việc chi trả các chế độ BHXH cho người lao động, việc điều chỉnh lương hưu, điều chỉnh tiền lương, tiền công tháng đã đóng BHXH đã được quy định cụ thể trong văn bản không chỉ về chế độ, mức hưởng mà còn quy định rõ trình tự, thủ tục, thời gian xét duyệt chi trả BHXH đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức BHXH và người thụ hưởng trong việc thực thi chế độ, chính sách. Vì vậy, nhìn chung việc giải quyết chế độ BHXH cho người lao động đảm bảo đúng quy định. 

b. Chi phí quản lý

Chi phí quản lý BHXH bắt buộc được thực hiện theo Điều 95 Luật BHXH và chi phí quản lý của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện theo Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2008, theo Quyết định số 32/2008/QĐ-TTg ngày 27/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán thu, chi năm 2008 và Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2008 về việc giao bổ sung dự toán thu, chi năm 2008 thì chỉ tiêu chi quản lý bộ máy Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2008 là 1.084,214 tỷ đồng. Tổng số chi phí quản lý của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện là 1.076,032 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên là 1.012,216 tỷ đồng và chi không thường xuyên là 63.816,4 tỷ đồng. 

Năm 2009, theo Quyết định số 2147/2009/QĐ-TTg ngày 16/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2009 thì chỉ tiêu chi quản lý bộ máy Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2009 là 1.391,435 tỷ đồng. Tổng số chi phí quản lý của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ước thực hiện là 1.234,181 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên là 1.165,169 tỷ đồng và chi không thường xuyên là 69,012 tỷ đồng. 

Qua 3 năm Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi phí quản lý theo Điều 95 của Luật BHXH, việc thực hiện đã dần đi vào nề nếp. Tuy nhiên, chưa có sự phân bổ giữa chi quản lý thực hiện chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp và Bảo hiểm y tế. Từ đó cũng dẫn tới những khó khăn trong việc đảm bảo nguyên tắc hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần như quy định của Luật BHXH. Như vậy, trong 2 năm 2008 và 2009 chi phí quản lý hệ thống tương ứng là 3,49% và 3,33% so với số thu từ tiền đóng vào quỹ BHXH bắt buộc, so với tiền sinh lời thì tỷ lệ này là 12% cho năm 2008 và 14,7% cho năm 2009 (xem Phụ lục VII).

c. Đầu tư bảo toàn và tăng trưởng quỹ BHXH (xem Phụ lục VIII và IX)
Thực hiện Điều 96 và Điều 97 của Luật BHXH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc quản lý quỹ BHXH tập trung, thống nhất trên cơ sở sử dụng vốn tạm thời nhàn rỗi của quỹ BHXH.

Các hình thức đầu tư được phân bổ trong năm 2009 như sau: cho ngân sách Nhà nước vay 21,02%; mua trái phiếu Chính phủ 29,95%; mua công trái giáo dục 0,21% và cho các ngân hàng thương mại của Nhà nước vay 48,82%.

Năm 2008, số lãi đầu tư đã thu được gần 9 nghìn tỷ đồng với tỷ lệ lãi bình quân năm là 11,76%. Năm 2009, số lãi ước thu được khoảng 8,4 nghìn tỷ đồng với tỷ lệ lãi bình quân năm là 9,1% . Ước tính đến cuối năm 2009, tồn quỹ BHXH trên 95 nghìn tỷ đồng.
Nhìn chung, hoạt động đầu tư quỹ BHXH đảm bảo an toàn và có khả năng thu hồi được khi cần thiết. Tuy nhiên, hình thức đầu tư quỹ chủ yếu tập trung vào mua trái phiếu Chính phủ, cho ngân sách Nhà nước vay, cho các ngân hàng thương mại của Nhà nước vay. 

d. Chi đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2008, tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện 175,833 tỷ đồng, năm 2009 ước thực hiện 235,763 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2008.
4. Thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật BHXH

Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành thanh tra việc thực hiện Luật BHXH tại 3 tỉnh Phú Thọ, Cà Mau và Quảng Ninh. Tại 3 tỉnh đã thanh tra 9 cơ quan Bảo hiểm xã hội (3 cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, 6 cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện) và 88 doanh nghiệp trên địa bàn được kiểm tra; tổ chức 271 cuộc thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động và Luật BHXH tại 359 doanh nghiệp trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ban hành 2.489 kiến nghị yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ và đúng pháp luật lao động và Luật BHXH; 
Thanh tra Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 344 doanh nghiệp về việc thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội, ban hành 1.017 kiến nghị thanh tra, 69 quyết định xử phạt hành chính với số tiền xử phạt là 272 triệu đồng, đề nghị cắt hoặc thu hồi số tiền chi trả sai chế độ là 160 triệu đồng. 

Ngoài công tác thanh tra trong năm 2009, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã kiểm tra việc thực hiện pháp luật BHXH tại 6 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên và Lạng Sơn, xử lý kịp thời các vướng mắc của địa phương trong thực hiện Luật BHXH.

BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp BHXH; cùng đơn vị giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; truy thu tiền đóng BHXH của số lao động do đơn vị không đưa vào danh sách đăng ký tham gia với cơ quan BHXH; kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước về tình hình thanh tra, kiểm tra với các đơn vị chậm đóng, nợ đọng BHXH kéo dài; thực hiện khởi kiện các doanh nghiệp vi phạm pháp luật BHXH có hệ thống. 

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả:
- Một là, hệ thống các văn bản hướng dẫn Luật BHXH về BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp nhìn chung đã được ban hành kịp thời, tương đối đầy đủ, đảm bảo chất lượng tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện chế độ chính sách BHXH.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách pháp luật về BHXH đã được đẩy mạnh hơn từ Trung ương tới địa phương với nhiều hình thức, bước đầu tạo ra sự chuyển biến nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát cũng được triển khai đặc biệt tại các thành phố lớn, các khu công nghiệp.

Công tác quản lý Nhà nước về BHXH tại các địa phương được đẩy mạnh trong các hoạt động tổ chức tập huấn, giới thiệu chính sách, tuyên truyền phổ biến pháp luật về BHXH và tổ chức thanh tra, kiểm tra. Nhiều địa phương Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo và quy định rõ trách nhiệm của các Sở, ban, ngành trong việc thực hiện pháp luật về BHXH

- Hai là, Đối tượng tham gia BHXH đã tăng, đặc biệt năm 2009 là năm đầu tiên thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, nhưng số đối tượng tham gia là khá cao. Hoạt động thu BHXH đã có chuyển biến tốt, số nợ đóng, chậm đóng có xu hướng giảm. Việc chi trả các chế độ BHXH cho người lao động kịp thời, đầy đủ với thủ tục được quy định rõ ràng và đơn giản hơn.

- Ba là, quỹ BHXH được bảo toàn, tham gia hoạt động đầu tư để bảo toàn quỹ đồng thời góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm cho người lao động.

- Bốn là, đổi mới công tác giải quyết chế độ BHXH cho người lao động, bước đầu áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý các chế độ BHXH thống nhất trong cả nước, nên việc giải quyết hưởng các chế độ BHXH đã đảm bảo kịp thời, chính xác. 
2. Hạn chế:

- Một là, việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH còn chậm, đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, lao động làm việc trong khu vực kinh tế hợp tác xã và doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Công tác thông tin, tuyên truyền chưa thật sâu rộng, ấn tượng, đặc biệt là hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHXH tự nguyện tổ chức triển khai còn chậm, chưa đều khắp tại các tỉnh, thành phố và còn thiếu các hình thức phù hợp tác động trực tiếp đến đối tượng tham gia đặc biệt khu vực nông thôn, làng nghề, dịch vụ. 

- Hai là, trong quá trình triển khai thực hiện chế độ, chính sách cũng xuất hiện một số vướng mắc cần được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, ban hành văn bản hướng dẫn như việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động; quy định giữ lại 2% quỹ tiền lương, tiền công đóng BHXH của đơn vị để chi trả cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau, thai sản và thực hiện quyết toán hàng quý với tổ chức BHXH; Việc giải quyết chế độ tai nạn lao động đối với trường hợp là tai nạn giao thông cũng còn nhiều vướng mắc kể cả điều kiện (như vi phạm pháp luật giao thông có hưởng hay không?) cũng như về thủ tục thực hiện (hiện nay ngành công an không còn quy định có Biên bản điều tra tai nạn giao thông như Luật BHXH quy định).Chế độ tiền tuất có sự chênh lệch khá lớn giữa thân nhân hưởng trợ cấp hàng tháng với thời gian ngắn và trợ cấp tuất một lần…

- Ba là, c«ng t¸c thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về BHXH tuy đã được tăng cường nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Nhận thức của một số chủ sử dụng về ý thức chấp hành pháp luật BHXH yếu. 
- Bốn là, chế tài xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH với mức xử phạt còn thấp, chưa đủ mạnh để buộc doanh nghiệp tuân thủ.

- Năm là, việc đầu tư sinh lời của quỹ BHXH chủ yếu là thực hiện mua trái phiếu Chính phủ, cho các ngân hàng thương mại của Nhà nước vay. Đến nay vẫn chưa tìm được giải pháp đầu tư để thu được lãi suất cao hơn, nên sẽ là hạn chế khi nguồn sinh lời phải là nguồn quỹ chủ yếu để điều chỉnh tăng lương hưu cho người nghỉ hưu, gia tăng mức thụ hưởng cho người lao động, đồng thời đảm bảo sự bền vững của quỹ BHXH trong dài hạn, góp phần thực hiện an sinh xã hội.

- Sáu là, quỹ hưu trí và tử tuất có số chi ngày càng tăng nhanh, khó đảm bảo chi trả trong dài hạn (năm 2009 số chi đã chiếm 88,5% so với số thu của cùng năm). Theo dự báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại văn bản số 1171/BHXH-CSXH ngày 29/4/2009, thì năm 2022 số thu vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng số chi của quỹ, từ năm 2023 trở đi để đảm bảo chi trả phải trích thêm từ số dư của quỹ (chưa tính phần quỹ từ ngân sách chuyển sang cho đối tượng có thời gian tham gia BHXH trước ngày 01/01/1995). Năm 2040 số thu và số tồn tích bắt đầu không đảm bảo khả năng chi trả, các năm sau đó số chi lớn hơn rất nhiều so với số thu trong năm. 
- Bảy là, chi phí quản lý của hệ thống BHXH Việt Nam chưa tách bạch theo các quỹ thành phần.

IV- GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

1. Giải pháp

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật BHXH theo quy định của Luật BHXH nhằm quản lý và sử dụng quỹ BHXH một cách có hiệu quả, đồng thời đảm bảo tốt quyền lợi của người lao động, một số giải pháp đề xuất như sau:

a. Tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHXH theo chương trình, kế hoạch đặt ra. Chủ động đánh giá hệ thống chính sách ban hành hướng dẫn Luật BHXH để kịp thời có văn bản bổ sung, hoàn thiện đáp ứng tốt quyền lợi của người lao động. Cụ thể:

- Đánh giá quy định tại điểm a khoản 1 Điều 92 Luật BHXH về việc người sử dụng lao động giữ lại 2% từ quỹ ốm đau và thai sản để đề xuất phương án sửa đổi cho phù hợp vừa đảm bảo chi trả kịp thời cho người lao động, vừa dễ thực hiện. Quy định này trong thực tế hiện nay rất nhiều doanh nghiệp khó thực hiện  nhất là những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (phải thêm người phụ trách, đồng thời phải đào tạo chuyên môn nghiệp vụ sâu về BHXH).

- Nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn về khen thưởng đối với đơn vị sử dụng lao động làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 133 Luật BHXH; việc phân bổ quỹ BHXH đối với người vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện.

- Nghiên cứu đề xuất lộ trình tăng dần tuổi nghỉ hưu; Nghiên cứu, đề xuất cơ chế tài chính nhằm đảm bảo cân đối quỹ hưu trí và tử tuất trong dài hạn; nghiên cứu thực hiện bảo hiểm hưu trí bổ sung nhằm cải thiện hơn đời sống của người tham gia BHXH khi về già; tách bạch chi phí quản lý của các quỹ BHXH bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. 
b. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về hình thức và nội dung nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về quyền và trách nhiệm trong quá trình thực thi chính sách BHXH, đặc biệt đối với khu vực ngoài quốc doanh và đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
- Đổi mới hình thức tuyên truyền và đa dạng hóa các nội dung tuyên truyền cho đối tượng tham gia và thụ hưởng BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và Bảo hiểm thất nghiệp.

- Tăng cường đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, người lao động trong việc thực hiện chính sách BHXH.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động thông tin, tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện từ Trung ương tới các địa phương để mọi người dân biết, hiểu về quyền, lợi ích của BHXH tự nguyện, từ đó tự nguyện tham gia với quy mô ngày càng lớn.

c. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý tại từng địa phương để nắm đầy đủ số lượng đơn vị và người lao động phải tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp nhằm mở rộng hơn nữa đối tượng tham gia BHXH đặc biệt khu vực ngoài quốc doanh.

- Bổ sung chỉ tiêu điều tra số lao động làm công, ăn lương có hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên trong các cuộc điều tra hàng năm về số lao động do Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì làm cơ sở cho việc quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Luật định.

- Mở rộng và áp dụng các kinh nghiệm trong thực hiện công tác thu BHXH và khởi kiện đối với các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng BHXH kéo dài tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai.

d. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về BHXH từ Trung ương tới cơ sở.
 Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trên cơ sở phối hợp chặt chẽ cơ quan Thanh tra Lao động, Thanh tra Nhà nước và các cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan trong kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các quy định của Luật BHXH.
đ. Đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống BHXH

- Xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ công tác quản lý, giám sát và xây dựng chính sách.

- Tiếp tục đổi mới công tác chi trả nhằm phục vụ một cách tốt hơn quyền thụ hưởng của người lao động, trong đó tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình chi trả qua tài khoản cá nhân bằng thẻ ATM, từng bước mở rộng tới các địa phương khác có điều kiện.

e. Thực hiện các giải pháp tích cực trong hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH.

- Xây dựng các chính sách đầu tư, nghiên cứu thực hiện sự phân bổ quỹ BHXH mang tính chiến lược theo từng hình thức đầu tư nhằm đạt được hiệu quả cao trong hoạt động đầu tư.

- Hình thành tổ chức đầu tư chuyên nghiệp, sử dụng có hiệu quả nguồn tiền nhàn rỗi trong hoạt động đầu tư đáp ứng các yêu cầu đặt ra về bảo đảm an toàn và tăng trưởng nguồn quỹ BHXH.
2. Một số kiến nghị
- Bổ sung trong Luật Hình sự, hành vi của cá nhân người sử dụng lao động khi vi phạm pháp luật BHXH đã bị xử lý hành chính nhưng vẫn tiếp tục vi phạm phải được coi là vi phạm hình sự.

- Sửa đổi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính theo hướng tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH để đủ sức răn đe.
- Tăng cường công tác giám sát theo chuyên đề trong từng lĩnh vực BHXH, như:

+ Hoạt động mở rộng đối tượng tham gia BHXH; thủ tục giải quyết các chế độ BHXH;

+ Tình hình nợ đóng, chậm đóng BHXH và các giải pháp khắc phục;

+ Hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH.

Tăng cường hoạt động giám sát tình hình thực hiện Luật BHXH tại địa phương, về việc thực hiện chính sách, chế độ BHXH cho người lao động; hoạt động thanh tra, kiểm tra về BHXH; hoạt động của tổ chức BHXH tại địa phương nhằm kịp thời có các giải pháp khắc phục để việc thực thi Luật BHXH tại từng địa phương đáp ứng các yêu cầu đặt ra./.
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	Nghị định số 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.
	22/12/2006

	2
	Nghị định số 68/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.
	19/4/2007

	3
	Nghị định số 135/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH.
	16/8/2007

	4
	Nghị định số 184/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.
	17/12/2007

	5
	Nghị định số 83/2008/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.
	31/7/2008

	6
	Nghị định số 101/2008/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.
	12/9/2008

	7
	Nghị định số 122/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.
	04/12/2008

	8
	Nghị định số 34/2009/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
	06/4/2009 

	B
	BHXH tự nguyện (2):
	

	1
	Nghị định số 190/2007/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện.
	28/12/2007

	2
	Nghị định số 134/2008/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
	31/12/2008

	C
	Bảo hiểm thất nghiệp (1):
	

	1
	Nghị định số 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
	12/12/2008

	D
	Tổ chức BHXH (1)
	

	1
	Nghị định số 94/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
	22/8/2008

	II
	Quyết định (6)
	

	1
	Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam.
	29/3/2007

	2
	Quyết định số 153/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2007 của BHXH Việt Nam.
	20/9/2007

	3
	Quyết định số 32/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2008 của BHXH Việt Nam.
	27/02/2008

	4
	Quyết định số 1268/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung dự toán thu, chi năm 2008 của BHXH Việt Nam.
	16/9/2008

	5
	Quyết định số 325/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2009 của BHXH Việt Nam.
	09/3/2009

	6
	Quyết định số 2147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2009 của BHXH Việt Nam.
	16/12/2009

	III
	Thông tư (20)
	

	1
	Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.
	31/01/2007

	2
	Thông tư số 58/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam.
	12/6/2007

	3
	Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH của Liên Bộ Quốc phòng, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.
	14/9/2007

	4
	Thông tư số 31/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 và Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ.
	28/12/2007

	5
	Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
	31/01/2008

	6
	Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT/BLĐTBXH-BTC-NHNN của Liên Bộ LĐTBXH - Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh.
	18/02/2008

	7
	Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ.
	28/8/2008

	8
	Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

	23/9/2008

	9
	Thông tư số 20/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 của Chính phủ.
	29/9/2008

	10
	Thông tư số 82/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 58/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với BHXH VN.
	30/9/2008

	11
	Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH của Liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điểm của TTLT số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.
	12/01/2009

	12
	Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ.
	14/01/2009

	13
	Thông tư số 02/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ.
	15/01/2009

	14
	Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ.
	22/01/2009

	15
	Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
	22/01/2009

	16
	Thông tư số 11/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ
	24/4/2009 

	17
	Thông tư số 96/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
	20/5/2009

	18
	Thông tư số 34/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
	19/10/2009

	19
	Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
	30/12/2009 

	20
	Thông tư số 04/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
	29/01/2010


Nguồn: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Phụ lục II
TÌNH HÌNH THAM GIA BHXH GIAI ĐOẠN 2008 - 2010

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 38/BC-CP ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ)

Đơn vị tính: đơn vị, người, %
	TT
	Loại hình quản lý
	Năm 2008
	​Ước năm 2009
	Năm 2010 (dự kiến)

	
	
	Số đơn vị 
	Số ng​ười
	Tỷ trọng
	Số đơn vị 
	Số ngư​ời
	Tỷ trọng
	Số đơn vị 
	Số ng​ười
	Tỷ trọng

	1
	2
	3
	4
	5
	6 
	7 
	8 
	9
	10
	11

	A
	Bảo hiểm xã hội bắt buộc
	166,826
	8,539,467
	 
	179,020
	9,101,040
	 
	199,379
	9,655,400
	 

	1
	HCSN, Đảng, ĐT, LLVT
	61,801
	3,128,209
	36.6%
	62,419
	3,177,986
	34.9%
	63,040
	3,210,000
	37.6%

	2
	Ngoài công lập
	4,987
	119,033
	1.4%
	5,427
	129,877
	1.4%
	5,905
	135,000
	1.6%

	3
	Xã, phư​ờng, thị trấn
	11,279
	212,800
	2.5%
	11,335
	221,015
	2.4%
	11,392
	223,000
	2.6%

	4
	Doanh nghiệp Nhà n​ước
	8,180
	1,315,102
	15.4%
	8,180
	1,330,374
	14.6%
	8,180
	1,335,000
	15.6%

	5
	Doanh nghiệp có vốn n​ước ngoài
	8,761
	1,753,800
	20.5%
	9,637
	1,963,550
	21.6%
	10,408
	2,270,000
	26.6%

	6
	Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh
	63,102
	1,951,153
	22.8%
	75,722
	2,198,624
	24.2%
	89,352
	2,395,000
	28.0%

	7
	Hợp tác xã
	8,618
	56,935
	0.7%
	6,198
	74,113
	0.8%
	10,997
	81,600
	1.0%

	8
	Lao động có thời hạn ở nư​ớc ngoài
	98
	2,435
	0.03%
	102
	5,500
	0.1%
	105
	5,800
	0.07%

	B
	Bảo hiểm xã hội tự nguyện
	 
	6,110
	 
	 
	34,669
	 
	 
	118,000
	 

	C
	Bảo hiểm thất ngiệp
	 
	 
	 
	 
	5,411,886
	 
	 
	5,835,190
	 

	1
	[image: image1.png]


Hành chính sự nghiệp, Đảng, ĐT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,200
	 

	2
	Ngoài công lập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114,750
	 

	3
	Xã, ph​ường, thị trấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,460
	 

	4
	Doanh nghiệp Nhà nư​ớc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,268,250
	 

	5
	Doanh nghiệp có vốn nư​ớc ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,043,000
	 

	6
	Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,275,250
	 

	7
	Hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,280
	 

	
	Năm 2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - Tỷ lệ đóng theo quy định của Luật

	  - L​ương tối thiểu 650,000 đồng                                                                                   Nguồn: Báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Phụ lục III
TÌNH HÌNH THU BHXH 2008 - 2009

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 38/BC-CP 
ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ)

Đơn vị: Tỷ đồng
	STT
	CHỈ TIÊU
	Năm 2008
	Ước thực hiện năm 2009

	1
	Thu đóng góp của người lao động và người SDLĐ
	30.821,013
	39.873,588

	1.1
	Thu quỹ ốm đau và thai sản
	4.390,500
	5.551,704

	1.2
	Thu quỹ TNLĐ - BNN
	1.540,513
	1.850,568

	1.3
	Thu quỹ hưu trí, tử tuất
	24.879,200
	29.609,134

	1.4
	Thu quỹ BHXH tự nguyện
	10,800
	65,582

	1.5
	Thu quỹ bảo hiểm xã hội thất nghiệp (cả hỗ trợ NSNN)
	 
	2.796,600

	2
	Thu lãi từ hoạt động đầu tư quỹ BHXH
	8.987,390
	8.407,602

	3
	Thu từ NSNN chuyển sang chi trả trợ cấp
	23.719,398
	26.464,866

	4
	Thu khác (lãi phạt chậm đóng BHXH)
	129,139
	134,600

	
	Tổng
	63.656,940
	74.880,656


Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Phụ lục IV
TÌNH HÌNH CHẬM ĐÓNG, NỢ ĐÓNG BHXH 2008 - 2009

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 38/BC-CP 
ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ)








Đơn vị: Tỷ đồng

	Stt
	Đối tượng
	Năm 2008
	Tỷ lệ (%)
	Năm 2009
	Tỷ lệ (%)

	A
	Bảo hiểm xã hội bắt buộc
	2.286,2
	 
	2.093,7
	 

	1
	Hành chính sự nghiệp, Đảng, ĐT, LLVT
	125,3
	5,48
	77,0
	3,68

	2
	Ngoài công lập
	12,6
	0,55
	11,5
	0,55

	3
	Xã, ph​ường, thị trấn
	20,7
	0,91
	14,0
	0,67

	4
	Doanh nghiệp Nhà n​ước
	465,7
	20,37
	382,0
	18,25

	5
	Doanh nghiệp có vốn n​ước ngoài
	724,7
	31,70
	690,0
	32,96

	6
	Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh
	926,3
	40,52
	910,0
	43,46

	7
	Hợp tác xã
	8,2
	0,36
	7,0
	0,33

	8
	Lao động có thời hạn ở n​ước ngoài
	1,0
	0,04
	0,7
	0,03

	9
	Đối t​ượng khác
	1,7
	0,07
	1,5
	0,07

	B
	Bảo hiểm thất nghiệp
	 
	 
	55,4
	 

	Tổng cộng
	2.286,2
	 
	2.149,1
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Phụ lục V
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BHXH NĂM 2008-2009

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 38/BC-CP 
ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ)
Đơn vị: Tỷ đồng
	STT
	CHỈ TIÊU
	Năm 2008
	Ước thực hiện năm 2009

	A
	TỔNG THU BHXH
	 
	 

	1
	Thu đóng góp của người lao động và người SDLĐ
	30.821,014
	39.873,588

	1.1
	Thu quỹ ốm đau và thai sản
	4.390,500
	5.551,704

	1.2
	Thu quỹ TNLĐ - BNN
	1.540,514
	1.850,568

	1.3
	Thu quỹ hưu trí, tử tuất
	24.879,200
	29.609,134

	1.4
	Thu quỹ BHXH tự nguyện
	10,800
	65,582

	1.5
	Thu quỹ bảo hiểm xã hội thất nghiệp (cả hỗ trợ NSNN)
	 
	2.796,600

	2
	Thu lãi từ hoạt động đầu tư quỹ BHXH
	8.987,390
	8.407,602

	3
	Thu từ NSNN chuyển sang chi trả trợ cấp
	23.719,398
	26.464,866

	4
	Thu khác (lãi phạt chậm đóng BHXH)
	129,139
	134,600

	B
	TỔNG CHI BHXH 
	 
	 

	I
	Chi trả các chế độ
	44.870,742
	57.828,471

	1
	Chi nguồn NSNN đảm bảo
	23.510,793
	26.673,471

	2
	Chi từ nguồn quỹ đảm bảo
	21.359,949
	31.155,000

	2.1
	Chi quỹ ốm đau và thai sản
	2.979,111
	4.791,000

	2.2
	Chi quỹ TNLĐ - BNN
	144,948
	160,000

	2.3
	Chi quỹ hưu trí, tử tuất
	18.235,887
	26.203,797

	2.4
	Chi quỹ BHXH tự nguyện
	0,003
	0,203

	2.5
	Chi quỹ bảo hiểm xã hội thất nghiệp
	 
	 

	II
	Chi quản lý bộ máy
	1.076,032
	1.234,181

	1
	Chi thường xuyên
	1.012,216
	1.165,169

	2
	Chi không thường xuyên
	63,816
	69,012

	III
	Chi đầu tư XDCB
	175,833
	235,763
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Phụ lục VI:

TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

NĂM 2008 - 2009

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 38/BC-CP 
ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ)

	Số TT
	Loại đối tư​ợng
	Đ. vị tính
	Năm 2008
	Năm 2009
	Tỷ lệ % 2009/2008

	1
	  Hàng tháng:
	Ng​ười
	   120.806   
	    124.361   
	102,9%

	 
	   -    H​ưu trí
	Ng​ười
	99.078   
	    102.286   
	103,2%

	
	   -   Tuất  
	Đ.xuất
	     19.416   
	19.644   
	101,2%

	
	   -   TNLĐ - BNN
	Ngư​ời
	 2.312   
	 2.431   
	105,1%

	2
	  Một lần
	Ng​ười
	 385.584   
	 544.590   
	141,2%

	 

 

 

 

 

 

 
	 -  BHXH một lần
	Ng​ười
	 288.309   
	425.898 
	147,7%

	
	 - Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu
	Ng​ười
	  68.639   
	 70.646   
	102,9%

	
	 - TNLĐ một lần
	Ng​ười
	  3.021   
	     3.050   
	100,9%

	
	 -  Chết do TNLĐ
	Ng​ười
	   664   
	       549   
	82,7%

	
	 - Bệnh NN một lần
	Ng​ười
	       371   
	   378   
	101,9%

	
	 - Tuất một lần
	Ng​ười
	   24.580   
	   25.984   
	105,7%

	
	 - Khu vực một lần
	Ng​ười
	
	 18.086   
	 

	3
	   Ốm đau (​ước 2009)
	L​ượt ng​ười
	      2.512.145   
	  3.250.000   
	129,4%

	4
	  Thai sản (​ước 2009)
	L​ượt ng​ười
	          575.811   
	              713.000   
	123,8%

	5
	  DS PHSK (​ước 2009)
	L​ượt ng​ười
	    316.420   
	  300.000   
	94,8%
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Phụ lục VII
CHI QUẢN LÝ BHXH 2008-2009

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 38/BC-CP 
ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ)
Đơn vị: triệu đồng
	STT
	CHỈ TIÊU
	Năm 2008
	Ước thực hiện năm 2009

	I 
	Chi thường xuyên
	1.012.216
	1.165.169

	1
	Chi thường xuyên trong định mức
	864.333
	945.793

	1.1
	Chi thường xuyên theo định mức
	864.334
	945.793

	1.2
	Bổ sung chi thường xuyên
	 
	 

	2
	Chi thường xuyên đặc thù
	147.883
	219.376

	2.1
	Chi phục vụ công tác thu BHXH, BHYT
	98.824
	113.757

	2.2
	Chi phục vụ công tác chi BHXH, BHYT
	 
	 

	2.3
	Lệ phí chuyển tiền
	7.176
	8.260

	2.4
	Chi in và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
	6.372
	7.335

	2.5
	Chi in ấn biểu mẫu, chứng từ báo cáo
	3.886
	4.473

	2.6
	Chi tuyên truyền về BHXH, BHYT
	13.860
	24.926

	2.7
	Chi hỗ trợ cho hoạt động BHXH AN-QP-CY
	17.005
	37.250

	2.8
	Chi cho hoạt động quản lý BH thất nhiệp (Bộ LĐTBXH)
	 
	22.500

	2.9
	Chi hoạt động cho HĐQL
	40
	46

	2.10
	Chi vận chuyển, bảo vệ tiền
	404
	465

	2.11
	Các khoản chi khác
	316
	364

	II
	Chi không thường xuyên
	63.816
	69.012

	1
	Chi đào đạo, đào tạo lại
	3.973
	4.557

	2
	Chi nghiên cứu khoa học
	1.252
	1.436

	3
	Sửa chữa lớn TSCĐ
	1.437
	1.648

	4
	Mua sắm tài sản, trang bị
	57.154
	61.371

	 
	Tổng cộng (I) +( II)
	1.076.032
	1.234.181

	III
	Chi phí quản lý so với tổng số thu 
BHXH bắt buộc và tiền sinh lời
	 
	 

	1
	Tỷ lệ % so với số thu từ tiền đóng vào quỹ BHXH
	3,49%
	3,33%

	2
	Tỷ lệ % so với tiền sinh lời
	12,0%
	14,7%

	Ghi chú: Số liệu chi quản lý cho toàn bộ hệ thống (cả BHYT)

	              Số liệu mục 1 phần III so với tổng thu BHXH bắt buộc.
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Phụ lục VIII
ĐẦU TƯ QUỸ BHXH

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 38/BC-CP 
ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ)

   Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục đầu t​ư
	Số d​ư đến hết ngày 31/12/2008
	Năm 2009

	
	
	
	Đầu t​ư mới
	Thu hồi
	Số d​ư đến 31/12/2008

	1
	Cho Ngân sách Nhà nư​ớc vay
	                8.500.000 
	    11.500.000 
	 
	     20.000.000 

	2
	Mua trái phiếu Chính phủ
	              22.500.000 
	      6.000.000 
	 
	     28.500.000 

	3
	Mua Công trái Giáo dục
	                   200.000 
	 
	 
	          200.000 

	4
	Các NHTM của Nhà nước
	              52.773.000 
	      7.880.000 
	  14.190.000 
	     46.463.000 

	 
	Tổng cộng
	              83.973.000 
	    25.380.000 
	  14.190.000 
	     95.163.000 
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Phụ lục IX
LÃI THU ĐƯỢC TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ QUỸ BHXH

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 38/BC-CP 
ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục đầu t​ư
	Năm 2008
	Năm 2009 (ước)

	1
	Số năm tr​ước chuyển sang
	68.808.000
	83.973.000

	2
	Số phát sinh trong năm
	19.620.000
	25.380.000

	3
	Số thu hồi trong năm
	4.455.000
	14.190.000

	4
	Số lãi thu đ​ược trong năm
	8.978.000
	8.408.000

	5
	Tỷ lệ lãi đầu t​ư bình quân năm
	11,76%
	9,10%
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Phụ lục X
CÁC VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC HƯỚNG DẪN

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 38/BC-CP 
ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ)

1. Hiện đại hoá quản lý BHXH:

a) H​ướng dẫn quy định tại Khoản 2 Điều 9 (Hiện đại hoá quản lý bảo hiểm xã hội):

“Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội”.

b) H​ướng dẫn quy định tại Khoản 2 Điều 109 (Sổ bảo hiểm xã hội):

“Sổ bảo hiểm xã hội sẽ đ​ược dần thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội điện tử trong quá trỡnh áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý bảo hiểm xã hội. Chính phủ quy định thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội khi sử dụng thẻ bảo hiểm xã hội điện tử”.

2. Khen thưởng:

Hư​ớng dẫn quy định tại Khoản 2 Điều 133 (Khen th​ưởng):

“Ngư​ời sử dụng lao động thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đư​ợc khen thư​ởng từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Chính phủ”. 
3. Một số nội dung khác:

a) Thông tư hướng dẫn Khoản 2 Điều 60 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP về việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động.

b) Phân bổ quỹ BHXH đối với người vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện.
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